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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
Tên học phần: COMMERCE INTERPRETATION 

    (PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI)
Mã học phần: 
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lí thuyết: 14 giờ; Thảo luận, bài tập: 14 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: 
Học phần Commerce Interpretation là học phần Chuyên môn ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Bậc Cao đẳng chuyên nghiệp chuyên ngành Phiên dịch tiếng Anh Thương mại. 

· Tính chất: 
Học phần Commerce Interpretation là môn học thuộc khoa học xã hội mang tính chất lí thuyết cung cấp kiến thức cơ bản về gồm các phần lí thuyết cung cấp kiến thức và kĩ năng ngôn ngữ và nghề nghiệp dùng trong lĩnh vực Thương mại. Mở rộng vốn từ vựng, nâng cao kĩ năng biên phiên dich, củng cố thủ thuật đọc hiểu các vấn đề văn chương, học thuật, rèn luyện khả năng dịch văn bản và phiên dịch các nội dung có liên quan đến chuyên ngành.
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: 
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng:
Biết từ vựng chuyên ngành và kiến thức tiếng Anh cần thiết cho nghề nghiệp. Hiểu các yếu tố có liên quan và ảnh hưởng đến việc tiến hành công việc trong lĩnh vực thương mại.
· Kĩ năng: 
Sinh viên sử dụng tốt các thủ thuật đọc hiểu tài liệu chuyên ngành với mức độ từ vựng đa dạng và ngữ pháp nâng cao, vận dụng các điểm ngữ pháp để phiên dịch chính xác về nghĩa và đảm bảo tính trong sáng của ngôn ngữ Anh và Việt. 
Sinh viên có khả năng phiên dịch các văn bản kinh tế và thương mại từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại.

Sinh viên có khả năng phiên dịch những đoạn báo cáo hoặc phát biểu theo chủ đề về kinh tế, thương mại từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Sinh viên tự giác và chủ động tự học tập và làm bài tập ở nhà, dự lớp, thảo luận, làm việc nhóm làm kiểm tra đầy đủ theo quy định.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)
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	Unit 1 Technology
Unit 2 Jobs satisfaction
Unit 3 Market Research

Unit 4 Bright ideas

Unit 5 Dealing with people

Unit 6 Getting a job

Unit 7 New jobs

Unit 8 Buying and selling

Unit 9 Marketing

Unit 10 Leadership

Midterm Test

Unit 11 Changing world

Unit 12 Working abroad
Unit 13 Ethical trading

Unit 14 Diversity
Unit 15 Brands and values

Unit 16 Office life
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	Tổng cộng
	45
	9
	19
	2


2. Nội dung chi tiết:
Unit 1 Technology
Thời gian: 2 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài này, sinh viên có kiến thức về sử dụng Internet, cách viết thư điện tử, biết kiểu viết thư điện tử trang trọng, có kiến thức về các kinh nghiệm khi sử dụng Internet. 


2. Nội dung chương: 
2.1. Reading  and interpretation  So you think you know about the Internet
2.2. Reading and interpretation Netiquette
2.3. Listening and interpretation Getting ready to send
2.4. Reading and interpretation  Let down by technology

2.5. Reading and interpretation Gary Wilson
Unit 2 Jobs satisfaction
Thời gian: 2 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài này, sinh viên có kiến thức các điều kiện trong làm việc, biết cách khảo sát về người lao động và người sử dụng lao động. 


2. Nội dung chương: 
2.1. Listening and  interpretation
2.2. Reading and  interpretation I’m proud to work here
    


    Lush
Unit 3 Market research
Thời gian: 2 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài này, sinh viên có kiến thức về cách nghiên cứu thị trường, có khả năng phiên dịch các đoạn hội thoại có liên quan. 


2. Nội dung chương: 
2.1. Reading and  interpretation Market research report
    Be careful! Someone’s watching you
2.2. Listening and Interpretation
2.3. Reading and  interpretation Matsuko Takahashi
Unit 4 Bright Ideas
Thời gian: 2 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài này, sinh viên có kiến thức về sự phát minh, ngành kinh doanh phát minh và một số phát minh hữu ích. Có khả năng phiên dịch các đoạn hội thoại về các ý tưởng sáng chế. 


2. Nội dung chương: 
2.1. Listening and interpretation
2.2. Reading and interpretation The Bussiness of Invention
2.3. Listening and interpretation
2.4. Reading and interpretation Apple Computer Inc.
Unit 5 Dealing with people

Thời gian: 2 giờ


1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài này, sinh viên có kiến thức về mối quan hệ và cách giải quyết xung đột. 


2. Nội dung chương: 
2.1. Reading and interpretation You and others
2.2. Reading and interpretation A different kind of intelligence





  Anna Scarpino
Unit 6 Getting a job
Thời gian: 2 giờ


1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, sinh viên có kiến thức về một số nội dung xin việc, củng cố khả năng nghe các đoạn hội thoại có liên quan đến xin việc, nói về kế hoạch cá nhân khi xin việc. Phiên dịch các đoạn hội thoại trong phỏng vấn.


2. Nội dung chương: 
2.1. Reading and interpretation IKEA
2.2. Listening and interpretation
Unit 7 New jobs

Thời gian: 2 giờ


1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, sinh viên có kiến thức về cách khởi nghiệp, cách bắt đầu một công việc mới.


2. Nội dung chương: 
2.1. Reading and interpretation First day nerves
2.3. Reading and interpretation How to survive in a new job
2.4. Listening and interpretation
2.5. Reading and interpretation My new job





  Condé Nast
Unit 8 Buying and selling



Thời gian: 2 giờ


1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài này, sinh viên có kiến thức về thương mại: mua và bán sản phẩm

2. Nội dung chương: 
2.1. Reading and interpretation You want it – but do you need it?







     Market forces







    Jamie Hughes

2.2. Listening and interpretation
Unit 9 Marketing

Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài này, sinh viên có kiến thức về tiếp thị và chiến lược tiếp thị thành công.

2. Nội dung chương:
2.1. Reading and interpretation Talking about my generation







     How to market







    Tesco

 2.2. Listening and interpretation
Unit 10 Leadership
Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài này, sinh viên có kiến thức về kĩ năng lãnh đạo thành công.

2. Nội dung chương: 
2.1. Listening and interpretation
2.2. Reading and interpretation Inspirational leadership







    Bullying one stop advice






   Sasha Hussain
Midterm Test
Thời gian: 2 giờ

Unit 11 Changing world 
Thời gian: 2 giờ


1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài này, sinh viên có kiến thức về những phát minh, các ý tưởng đột phá làm thay đổi thế giới.

2. Nội dung chương:
2.1. Reading and interpretation The bigger picture






    Google
2.2. Listening and interpretation Adding and contrasting information
Unit 12 Working abroad 
Thời gian: 2 giờ


1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài này, sinh viên có kiến thức về các cơ hội thăng tiến công việc ở nước ngoài.

2. Nội dung chương:
2.1. Listening and interpretation
2.2. Reading and interpretation Changing countries







      Job adventures







     Lucia Betozzi

Unit 13 Ethical trading 
Thời gian: 2 giờ


1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài này, sinh viên có kiến thức về sự phát triển thương mại bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường và cuộc sống xanh.

2. Nội dung chương:
2.1. Reading and interpretation Are you an ethical consumer?






    Fair trade

2.2. Listening and interpretation Do business do good or bad in the world?


2.3. Reading and interpretation Business scandals







     Innocent
Unit 14 Diversity 
Thời gian: 2 giờ


1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, sinh viên có kiến thức về sự khác biệt sự kì thị, sự phân biệt đối xử trong công việc.

2. Nội dung chương:
2.1. Reading and interpretation Discrimination at work

2.2. Listening and interpretation Improving diversity in the workplace

2.3. Reading and interpretation Women in the workplace






      Max Janssen


Unit 15 Brands and values 
Thời gian: 2 giờ


1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, sinh viên có kiến thức về các thương hiệu, nét riêng biệt và giá trị của thương hiệu.

2. Nội dung chương:
2.1. Reading and interpretation Building great brands






  Nike

2.2. Listening and interpretation 

2.3. Reading and interpretation What’s in a name?

Unit 16 Office life 
Thời gian: 2 giờ


1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài này, sinh viên có kiến thức về không gian trong văn phòng làm việc, hiệu quả công việc.

2. Nội dung chương:
2.1. Reading and interpretation Working in a “cube farm”

2.2. Listening and interpretation 

2.3. Reading and interpretation Ratana Kitikachorn

Unit 17 Workplace skills 
Thời gian: 2 giờ


1. Mục tiêu: 
    Sau khi học xong bài này, sinh viên có kiến thức về các kĩ năng mềm được sử dụng trong công việc.

 
2. Nội dung chương:
2.1. Reading and interpretation The need for soft skills in the workplace

2.2. Listening and interpretation 

2.3. Reading and interpretation Tips 4 better discussions






    Nokia
Unit 18 Presentations 
Thời gian: 2 giờ


1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, sinh viên có kiến thức về.

2. Nội dung chương:
2.1. Reading and interpretation How to give a good presentation

2.2. Listening and interpretation 

2.3. Reading and interpretation The Lion’s cave

Unit 19 Big business 
Thời gian: 2 giờ


1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, sinh viên có kiến thức về điều hành công ty và công việc kinh doanh.

2. Nội dung chương:
2.1. Listening and interpretation
2.2. Reading and interpretation Business news update






   Behind big business






  Honda
Unit 20 Entrepreneurs 
Thời gian: 2 giờ


1. Mục tiêu: 
    Sau khi học xong bài này, sinh viên có kiến thức về nhà doanh nghiệp.

2. Nội dung chương:
2.1. Listening and interpretation
2.2. Reading and interpretation  A sense of adventure - young entrepreneurs





   Kasem Srisai
Unit 21 Job hunting 
Thời gian: 2 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài này, sinh viên có kiến thức về sự tìm kiếm việc làm hiệu quả.

2. Nội dung chương:
2.1. Listening and interpretation
2.2. Reading and interpretation  Going for a job






     Test your thinking skills






    Semco
Review






Thời gian: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 
Phòng học lí thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: 
Máy chiếu, bảng, phấn, loa
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

Martyn Hobbs, & Julia Starr Keddle  (2011). Commerce. Oxford: Oxford University Press.

4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: 
Từ vựng chuyên ngành và kiến thức thuộc về lĩnh vực thương mại.
- Kĩ năng: 
Kĩ năng giao tiếp trong công việc, phiên dịch nhuần nhuyễn, sử dụng tiếng Việt hợp lí.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Sinh viên tự giác và chủ động tự học tập và làm bài tập ở nhà, kiểm tra trung thực.
2. Phương pháp: 
Dạy theo hướng thực hành chú trọng việc phiên dịch nội dung, các kĩ năng khác bổ trợ cho việc phiên dịch được hướng dẫn tự nghiên cứu.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 
Học phần được áp dụng cho sinh viên Bậc Cao đẳng chuyên ngành Phiên dịch tiếng Anh Thương mại.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:
Giảng viên cần phải nghiên cứu kĩ nội dung chương trình học phần để chuẩn bị bài giảng.

Giảng viên chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu học tập cung cấp cho sinh viên trước ít nhất một tuần để sinh viên chuẩn bị trước khi lên lớp.

Tổ chức cho sinh viên các buổi seminar, chú trọng đến việc tổ chức học nhóm, giảng viên xác định các phương pháp truyền thụ; thuyết trình tại lớp, hướng dẫn thảo luận, giải quyết những vấn đề tại lớp và hướng dẫn sinh viên thực tập phiên dịch các tài liệu phiên dịch mới cập nhật và có tính thời sự.
- Đối với người học:


Tham khảo ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để lựa chọn học phần cho phù hợp với tiến độ. Nghiên cứu chương trình học tập trước khi lên lớp để dễ tiếp thu bài giảng. Đảm bảo đầy đủ thời gian lên lớp để nghe hướng dẫn bài giảng của giảng viên. Tự giác trong khâu tự học và tự nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia học tập theo nhóm, tham dự đầy đủ các buổi seminar. Tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu. Thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Các kĩ thuật nghề nghiệp đặc trưng, các phương pháp tiến hành công việc trong lĩnh vực thương mại có ứng dụng công nghệ thông tin, cách tận dụng nguồn tài liệu mở từ Internet. Chú ý khả năng nghe, nói, phiên dịch các chủ đề chuyên ngành.
4. Tài liệu tham khảo:
Gareth Knight, & Mark O’Neil (2004). Business Explorer 1 Cambridge: Cambridge University Press.

Lin Lougheed (1993). Business Communication. Boston: Addison-Wesley Publishing Company, Inc.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
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